
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Khoa/ Trung tâm: Khoa Ngoại ngữ Ngày thi:

Phòng thi M.206

02/10/20

Môn thi: Tiếng Trung Quốc

TT Mã sv Họ đệm GT Ngày sinh Mã đề Ký tên
Điểm

Số Chữ Lớp học Ghi chúTên

1611538998 Trần Quỳnh1 Chi 16DTA1CNữ 03/05/1998

1611540794 Trần Thị Kim2 Chi 16DTA1CNữ 29/07/1998

1411513677 Đoàn Minh3 Chương 14DTA02Nam 02/11/1996

1411531976 Trần Thành4 Cương 14DTA03Nam 26/05/1995

1511538469 Nguyễn Thị Lê Hoàng5 Hảo 15DTA1ANữ 23/10/1997

1600000633 Nguyễn Mai6 Hương 16DTA1ANữ 03/02/1996

1411514379 Trần Anh7 Khoa 14DTA02Nam 14/11/1996

1411513849 Cao Hoàng8 Kiệt 14DTA04Nam 30/07/1996

1511539174 Phạm Khánh9 Linh 15DTA1ANữ 04/02/1997

1600002288 Nguyễn Thúy10 Nga 16DTA1BNữ 24/11/1998

1511538201 Ngô Mai Ngọc11 Ngân 15DTA1ANữ 18/08/1997

1600002465 Thi Tuyết12 Nhi 16DTA1ANữ 22/08/1998

1511538990 Phạm Huỳnh Thị Kim13 Phụng 15DTA1BNữ 29/03/1997

1611539476 Bùi Nguyễn Anh14 Phương 16DTA1ANữ 12/06/1998

1600000796 La Như15 Quỳnh 16DTA1ANữ 10/10/1998

1611539407 Trần Gia16 Quỳnh 16DTA1ANữ 28/06/1996

1611538908 Hoàng Thị Phương17 Thảo 16DTA1CNữ 27/04/1997

1411530058 Võ Ngọc Yến18 Thảo 14DTA04Nữ 16/11/1996

1611535717 Phạm Thị Mai19 Thi 16DTA1BNữ 21/02/1998

1511541128 Vũ Thị Minh20 Thu 15DTA1BNữ 22/01/1997

1611541448 Nguyễn Trần Anh21 Thư 16DTA1CNữ 22/11/1997

1611540588 Huỳnh Thị Nhật22 Trâm 16DTA1ANữ 06/07/1998

1611539127 Ngô Thị Thùy23 Trang 16DTA1ANữ 26/01/1995

1611536229 Hoàng Thị Ái24 Trinh 16DTA1CNữ 09/06/1998

1600001215 Phạm Thị Diễm25 Trinh 16DTA1ANữ 29/10/1998

1611535943 Nguyễn Ngọc Phương26 Trúc 16DTA1CNữ 18/07/1998

1600002576 Trần Hoàng27 Tuấn 16DTA1ANam 23/07/1998

1511540427 Tiêu Nguyễn Thị Tố28 Uyên 15DTA1BNữ 30/04/1997

1511542979 Lê Cát29 Vũ 15DTA1BNam 05/06/1996

1511541754 Lê Thị Phi30 Yến 15DTA1BNữ 06/08/1996



TT Mã sv Họ đệm GT Ngày sinh Mã đề Ký tên
Điểm

Số Chữ Lớp học Ghi chúTên

30 sinh viên

Ghi chú

Danh sách gồm:
Số dự thi là: .......... sinh viên
Số vắng thi là: .......... sinh viên

Có ..............số bài thi
Số tờ: ............

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ coi thi 3

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------- -------------------------- --------------------------

cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------- --------------------------

HỘI ĐỒNG THI

(Ký và ghi rõ họ tên)

--------------------------

Tp HCM, ngày.......tháng...... năm ......


